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[bookmark: _Hlk149069246]PHÂN MÔN ĐỊA LÍ
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm)
Lựa chọn đáp án đúng ( Mỗi câu 0,25)
Câu 1: Việt Nam nằm ở rìa phía Đông của bán đảo nào?
A. Xô-ma-li 	B. I-bê-rich		 C. Đông Dương 	    D.  Ả-rập
Câu 2: Điểm cực Bắc của nước ta thuộc tỉnh nào?
A. Điện Biên	B. Hà Giang		C. Hà Nội  	     D. Ninh Bình	
Câu 3: Nước ta tiếp giáp với những quốc gia nào trên đất liền?
A. Trung Quốc, Lào, Campuchia                    B. Trung Quốc, Lào
C. Trung Quốc, Campuchia, Mianma            D. Lào, Campuchia, Thái Lan
Câu 4: Nước ta nằm ở vị trí nội chí tuyến bán cầu 
A. Bắc                     B. Nam              C. Đông                 D. Tây
[bookmark: _Hlk152080386]Câu 5: Địa hình nước ta có 2 hướng chính:
A. Tây nam- đông bắc và vòng cung               B. Bắc – nam và đông- tây
C. Tây bắc- đông nam và vòng cung               D. Đông – tây và vòng cung.
Câu 6: Than đá nước ta phân bố chủ yếu ở :
 A. Quảng Nam         B. Quảng Ninh         C. Quảng Bình         D. Quảng Ngãi
Câu 7: Bờ biển nước ta dài
A. 1362 km		B. 2360 km	           C. 3006 km          D.  3260 km
Câu 8: Địa hình đồi núi nước ta phần lớn là đồi núi 
A. thấp                     B. trung bình		C. cao.	D. rất cao
PHẦN II. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Câu 1: (0,5 điểm) Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ có ảnh hưởng như thế nào đến đặc điểm khí hậu Việt Nam?
Câu 2: (2,5 điểm)
a. Trình bày đặc điểm chung của khoáng sản nước ta? Giải thích tại sao Việt Nam lại giàu tài nguyên khoáng sản.
b. Chứng minh địa hình có ảnh hưởng đến khí hậu, sông ngòi khu vực Đông Bắc?
PHÂN MÔN LỊCH SỬ
 PHẦN I. TRẮC NGHIỆM ( 2,0 điểm)
Lựa chọn đáp án đúng ( Mỗi câu 0,25)
Câu 1: Vào đầu thế kỉ XVII, nước Anh có nền kinh tế:
A. Phát triển nhất châu Âu, ngành len dạ phát triển nhất
B. Lạc hậu nhất châu Âu
C. Với nhiều ngành nghề hoàn toàn mới lạ, đi trước thế giới
D. Cả A và B.
Câu 2: Xã hội Pháp phân chia thành ba đẳng cấp, đó là:
A. Vua – Hoàng tộc, Quý tộc và Đẳng cấp thứ ba
B. Vua, Quan lại – Quý tộc và Nhân dân
C. Quý tộc, Tăng lữ và Đẳng cấp thứ ba
D. Quý tộc, Tăng lữ và nô lệ
Câu 3: Cách mạng công nghiệp diễn ra trong ngành nào đầu tiên?
A. Giao thông vận tải           B. Luyện kim         C. Dệt           D. Chế tạo vũ khí
Câu 4: Đâu là nét nổi bật về chính trị ở Đông Nam Á dưới ách đô hộ của thực dân phương Tây?
A .Nhân dân có quyền bầu cử và ứng cử vào chính quyền.
B. Bộ máy ở trung ương và cấp tỉnh đều do các quan chức thực dân điều hành.
C. Chính quyền và tầng lớp trên ở các nước đã đầu hàng, phụ thuộc hoặc làm tay sai cho thực dân.
D. Cả B và C.
Câu 5: Ngày Quốc khánh của nước Pháp là ngày:
A. Mở đầu Cách mạng tư sản Pháp                     B. Thống nhất nước Pháp
C. Lật đổ hoàn toàn chế độ phong kiến               D. Nước Pháp trở thành siêu cường
Câu 6: Cách mạng công nghiệp đã có tác động tích cực gì đối với sản xuất?
A. Làm thay đổi căn bản quá trình sản xuất
B. Nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy nhiều ngành kinh tế khác phát triển
C. Tạo ra nguồn của cải dồi dào cho xã hội
D. Tất cả các đáp án trên.
Câu 7: Về kinh tế, thực dân phương Tây đã làm gì khi áp đặt được ách đô hộ lên cách nước Đông Nam Á?
A. Đẩy mạnh vơ vét, bóc lột người dân bản xứ
B. Không chú trọng mở mang công nghiệp nặng
C. Chủ yếu xây dựng những ngành công nghiệp chế biến, sản xuất hàng tiêu dùng
D.Tất cả các đáp án trên.
Câu 8  : Vì sao cách mạng công nghiệp diễn ra đầu tiên ở Anh?
A. Vì vào giữa thế kỉ XVII, nước Anh hội tụ đủ những tiền đề để tiến hành cách mạng công nghiệp: vốn (tư bản), nhân công và sự phát triển kĩ thuật.
B. Vì vào giữa thế kỉ XVII, nước Anh có một đội ngũ kĩ sư, nhà khoa học hùng hậu trên khắp thế giới đổ về.
C. Vì Chúa muốn ban cho nước Anh một ân huệ lớn.
D. Vì nước Anh có nhiều: vốn (tư bản)
PHẦN II. TỰ LUẬN: (3,0 điểm)
Câu 1.(2,5 điểm) Nêu ý nghĩa, tính chất, đặc điểm chính của Cách mạng tư sản Pháp? 
Câu 2. (0,5 điểm ) Em có nhận xét gì về chính sách đô hộ của thực dân phương Tây đối với các nước Đông Nam Á? 
                                                           -------Hết-------
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